
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Cụm 1, Thôn Quỳnh Đô, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

07/11/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ PCCC THIÊN HÀ

0110883904

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế phòng cháy chữa cháy, thiết kế hệ thống 
phòng cháy chữa cháy công trình xây dựng

7110(Chính)

2. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

4321

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

5. Chuẩn bị mặt bằng
( Trừ hoạt động nổ mìn )

4312

6. Phá dỡ
( Trừ hoạt động nổ mìn )

4311

7. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ PCCC 
THIÊN HÀ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN HA PCCC AND ELECTRICAL 
EQUIPMENT .,JSC
Tên công ty viết tắt: THIEN HA PCCC AND ELECTRICAL EQUIPMENT JOINT 
STOCK COMPANY

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0932307799
Email: pcccthienha.vn@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Sản xuất máy thông dụng khác
Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết : Sản xuất thiết bị cho việc phun, làm phân tán chất 
lỏng hoặc bột như: Súng phun, bình cứu hoả
, máy phun luồng cát, máy làm sạch hơi...
Sản xuất máy làm sạch hoặc sấy khô chai cho sản xuất đồ 
uống;
Sản xuất thiết bị chưng cất và tinh cất cho tinh chế dầu, hoá 
chất công nghiệp, công nghiệp đồ uống...
Sản xuất máy hoá lỏng khí và gas;
Sản xuất máy lọc và máy tinh chế, máy móc cho hoá lỏng;

2819

9. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Sản xuất trang thiết bị bảo vệ an toàn như:
+ Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn,
+ Sản xuất dây bảo hiểm cho người sửa chữa điện hoặc các 
dây bảo vệ cho các ngành nghề khác,
+ Sản xuất phao cứu sinh,
+ Sản xuất mũ nhựa cứng và các thiết bị bảo vệ cá nhân khác 
(ví dụ mũ thể thao),
+ Sản xuất quần áo amiăng (như bộ bảo vệ chống cháy),
+ Sản xuất mũ bảo hiểm kim loại và các thiết bị bảo hiểm cá 
nhân bằng kim loại khác,
+ Sản xuất nút tai và nút chống ồn (cho bơi lội và bảo vệ tiếng 
ồn),
+ Sản xuất mặt nạ khí ga.

3290

10. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

11. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

12. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
(không giết mổ gia súc, gia cầm tại trụ sở)

1010

13. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

14. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

15. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
Chi tiết:-Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ - 
Hoạt động thu mua, phân loại, đánh bóng, đóng bao gạo gắn 
liền với bán buôn trong nước và xuất khẩu. - Hoạt động thu 
mua, phân loại, đóng bao lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ gắn 
liền với bán buôn trong nước và xuất khẩu

4631
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16. Bán buôn thực phẩm
Bán buôn thực phẩm
Chi tiết- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau 
quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột... - Bán buôn 
thịt gia súc, gia cầm tươi, đông lạnh, sơ chế; - Bán buôn các 
sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, nội tạng dạng thịt từ gia súc, 
gia cầm. - Bán buôn thủy sản tươi, đông lạnh và chế biến như 
cá, động vật giáp xác (tôm, cua...), động vật thân mềm (mực, 
bạch tuộc...), động vật không xương sống khác sống dưới 
nước. - Bán buôn các loại rau, củ, tươi, đông lạnh và chế biến, 
nước rau ép; - Bán buôn quả tươi, đông lạnh và chế biến, nước 
quả ép. - Bán buôn cà phê hạt, đã hoặc chưa rang, cà phê bột. -
Bán buôn các loại chè đen, chè xanh đã hoặc chưa chế biến, 
đóng gói, kể cả loại chè đóng gói nhỏ pha bằng cách nhúng gói 
chè vào nước (chè Lippton, Dilmate...). - Bán buôn đường, 
bánh, mứt, kẹo, sôcôla, cacao...; - Bán buôn sữa tươi, sữa bột, 
sữa cô đặc... và sản phẩm sữa như bơ, phomat...; - Bán buôn 
mỳ sợi, bún, bánh phở, miến, mỳ ăn liền và các sản phẩm khác 
chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột. - Bán buôn trứng và sản 
phẩm từ trứng; - Bán buôn dầu, mỡ động thực vật; - Bán buôn 
hạt tiêu, gia vị khác; - Bán buôn thức ăn cho động vật cảnh.

4632

17. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:-Bán buôn đồ uống loại có chứa cồn và không chứa 
cồn. - Bán buôn rượu mạnh; - Bán buôn rượu vang; - Bán buôn 
bia. - Mua rượu vang ở dạng thùng rồi đóng chai mà không 
làm thay đổi thành phần của rượu; - Rượu vang và bia có chứa 
cồn ở nồng độ thấp hoặc không chứa cồn. - Bán buôn đồ uống 
nhẹ không chứa cồn, ngọt, có hoặc không có ga như: coca cola, 
pepsi cola, nước cam, chanh, nước quả khác...; - Bán buôn 
nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác.

4633

18. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

19. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

20. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

21. Dịch vụ ăn uống khác 5629

22. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

24. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

25. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh;

4772
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26. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Sang chai, đóng gói hóa chất (trừ thuốc bảo vệ thực 
vật và hóa chất Nhà nước cấm);

8292

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Vận chuyển, cất, giữ, bảo quản hóa chất (trừ thuốc 
bảo vệ thực vật và hóa chất Nhà nước cấm);

5229

28. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 Chi tiết:- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; - Bán buôn phân bón và sản 
phẩm nông hóa; - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán 
buôn cao su; - Bán buôn sợi dệt...; - Bán buôn bột giấy; - Bán 
buôn phân bón; - Bán buôn phân hữu cơ; - Bán buôn thuốc trừ 
sâu; - Bán buôn hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp: 
Thuốc trừ cỏ, thuốc chống nảy mầm, thuốc kích thích sự tăng 
trưởng của cây, các hoá chất khác sử dụng trong nông nghiệp. - 
Bán buôn hoá chất công nghiệp: Anilin, mực in, tinh dầu, khí 
công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, 
parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít 
và lưu huỳnh,... - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh: Hạt, 
bột, bột nhão. - Bán buôn cao su nguyên liệu (cao su thiên 
nhiên hoặc tổng hợp). - Bán buôn tơ, xơ dệt; - Bán buôn sợi 
dệt đã xe. - Bán buôn phụ liệu may mặc: mex dựng, độn vai, 
canh tóc, khoá kéo...; - Bán buôn phụ liệu giày dép: mũ giày, 
lót giày, đế giày, đinh bấm... - Bán buôn bột giấy; - Bán buôn 
các sản phẩm khác chưa được phân vào đâu

4669
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9.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

29. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: - Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác; - Bán 
buôn hạt, quả có dầu; - Bán buôn hoa và cây; - Bán buôn thuốc 
lá lá; - Bán buôn da sống và bì sống; - Bán buôn da thuộc; - 
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác, phế liệu, phế thải và 
sản phẩm phụ được sử dụng cho chăn nuôi động vật. -Bán 
buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác, kể cả loại dùng để 
làm giống. -Bán buôn các loại hoa và cây trồng, kể cả cây cảnh 
và các loại dùng để làm giống. - Bán buôn thức ăn gia súc, gia 
cầm, thức ăn cho nuôi trồng thủy sản; - Bán buôn bán thành 
phẩm, phế liệu, phế thải từ các sản phẩm nông nghiệp dùng để 
chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn cho nuôi trồng thủy 
sản. - Bán buôn nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm 
và thủy sản. - Bán buôn hạt, quả có dầu; - Bán buôn thuốc lá 
lá; - Bán buôn da sống và bì sống; - Bán buôn da thuộc; - Bán 
buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác chưa được phân vào đâu.

4620

30. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh;

4649

31. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết: Sản xuất hóa chất (trừ thuốc bảo vệ thực vật và hóa 
chất Nhà nước cấm);

2011

32. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết : Nhóm này gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:
- Rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến;
- Sữa, sản phẩm từ sữa và trứng;
- Thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và 
chế biến;
- Hàng thủy sản tươi, đông lạnh và chế biến;

4722

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM THỊ 
PHƯƠNG         

Tập thể Pin, Thị 
Trấn Văn Điển, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 90.000 900.000.000 10,000

0171800097
22

2 NGUYỄN THỊ 
HUYỀN 
TRANG  

Khu 3, Thị Trấn 
Vĩnh Lộc, Huyện 
Vĩnh Lộc, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.000 180.000.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 18.000 180.000.000 2,000

0383040046
92
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3 PHẠM MINH 
TUẤN

CH2222, CC 
Hh3C Linh Đàm, 
Phường Hoàng 
Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

792.000 7.920.000.000 88,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 792.000 7.920.000.000 88,000

0170873000
166

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       0170873000166
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: CH2222, CC Hh3C Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: CH2222, CC Hh3C Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM MINH TUẤN Nam

10/04/1983 Kinh Việt Nam

26/01/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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